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TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Khoa 

 

ĐẠI HỌC 

      

1 D1304010070 Lê Ngọc Thảo Hiền 22/03/95 Dược 2013 Dược 

2                                                          D12-04010255 Phan Ngọc Thanh Trúc 02/05/94 Dược 2012  Dược 

3 D13-313 Lê Hữu Văn 17/10/95 Dược 2013 Dược 

4 HĐD12-042 Lưu Văn Tiến Sĩ 21/06/94 Dược 2012 Dược 

5 D13-325 Đinh Hoàng Yến 02/04/95 Dược 2013  Dược 

6 D13-265 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/02/95 Dược 2013 Dược 

7 D1304010010 Tôn Thất Bách 18/03/95 Dược 2013 Dược 

8 D11-035 Đoàn Trí Hạnh Dung 05/07/93 Dược 2011  Dược 

9 D1304010210 Nguyễn Hữu Minh Quân 05/10/95 Dược 2013 Dược 

10 D09-173 Nguyễn Thị Trâm 17/08/91 Dược 2009 Dược 

11 D1304010204 Phan Hoàng Đoan Phương 23/09/95 Dược 2013  Dược 

12 D13-145 Phan Tiểu Long 08/09/95 Dược 2013 Dược 

13 D13-128 Chung Khánh Linh 02/08/95 Dược 2013 Dược 

14 D10-075 Trần Thị Hương 18/10/92 Dược 2010  Dược 

15 D12-262 Nguyễn Hà Tuyên 04/09/94 Dược 2012 Dược 

16 D10-090 Nguyễn Thái Thiên Kim 30/07/92 Dược 2010 Dược 

17 D12-048 Trần Ngọc Hương Giang 18/10/94 Dược 2012 Dược 

18 D1304010219 Nguyễn Thị Quỳnh 26/09/95 Dược 2013 Dược 

19 D1304010270 Nguyễn Phạm Khánh Tiên 16/05/95 Dược 2013 Dược 

20 D11-160 Nguyễn Viết Ngọc 22/09/93 Dược 2011  Dược 

21 D1204010130 Bùi Hồng Ngọc 14/12/94 Dược 2012 Dược 

22 D08-140 Đỗ Trọng Nhất 22/12/90 Dược 2009 Dược 

23 D11-105 Nguyễn Trung Trường Khanh 03/05/93 Dược 2011  Dược 

24 D1304010221 Nguyễn Cao Sang 25/08/95 Dược 2013 Dược 

25 D11-220 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/10/93 Dược 2011 Dược 

26 D12-125 Phan Nhật Nam 22/11/94 Dược 2012  Dược 

27 D13-308 Cù Thanh Tuyền 29/10/95 Dược 2013 Dược 

28 HĐD09-037 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 23/11/91 Dược 2009 Dược 

29 D13-267 Võ Lý Phương Thùy 01/12/94 Dược 2013  Dược 

30 D11-100 Lê Thị Huyền  29/09/93 Dược 2011 Dược 

31 D1304010159 Lương Thị Diễm My 07/02/95 Dược 2013 Dược 



32 D1304010007 Nguyễn Trần Vân Anh 23/11/95 Dược 2013  Dược 

33 D09-199 Trần Thị Thúy Vân 23/08/91 Dược 2009 Dược 

34 RHM1306010103 Nguyễn Trần Yến Xuân 16/08/95 RHM 2013 RHM 

35 RHM13-094 Bùi Ngọc Huyền Trang 04/10/95 RHM 2013 RHM 

36 RHM13-098 Nguyễn thanh Tú  12/08/95 RHM 2013 RHM 

37 RHM13-020 Ngô Ngọc Phương Duyên 10/01/95 RHM 2013 RHM 

38 RHM11-135 Trần Thị Kiều Trinh 01/01/93 RHM 2011 RHM 

39 RHM11-051 Đỗ Quang Khiêm 17/06/93 RHM 2011 RHM 

40 RHM11-045 Đậu Duy Hưng 21/12/93 RHM 2011 RHM 

41 RHM10-044 Lê Nguyễn Trà Mi 18/09/92 RHM 2010 RHM 

42 RHM09-017 Nguyễn Mai Duyên 28/01/91 RHM 2009 RHM 

43 RHM09-075 Từ Thị Huyền Trang  15/05/90 RHM 2009 RHM 

44 HS10-001 Phan Thị Trường An 21/08/92 CNHS 2010 ĐDKTYH 

45 HS10-014 Ngô Thị Thúy Kiều 30/04/91 CNHS 2010 ĐDKTYH 

46 HS10-012 Dương Thị Ngọc Lý 18/11/92 CNHS 2010 ĐDKTYH 

47 VLTL11-008 Nguyễn Thị Hiền 28/02/93 CNVLTL 2011 ĐDKTYH 

48 VLTL11-012 Nguyễn Phương Nam 15/08/93 CNVLTL 2011 ĐDKTYH 

49 VLTL11-003 Phạm Thị Thùy Dung 18/01/93 CNVLTL 2011 ĐDKTYH 

50 VLT11-006 Nguyễn Thị Hằng 23/07/93 CNVLTL 2011 ĐDKTYH 

51 XN11-070 Lê Thị Xuyến 26/04/93 CNXN 2011 ĐDKTYH 

52 HS12-017 Phan Thị Mến 10/03/94 CNHS 2012 ĐDKTYH 

53 YHCTT08-058 Võ Thị Thanh Thảo   YHCT 

54 YHDP11-042 Trương Thị Lê Huyền   YTCC 

55 YHDP130320082 Phan Thị Cát Tiên   YTCC 

56 YTCC12-069 Trần Đặng Thúy Vy   YTCC 

57 D1304010103 Phạm Hồ Nguyên Hương   Dược 

58 D1304010111 Trần Thị Lệ Huyền   Dược 

59 ĐD-1305010087 Lê Thị Lê Trinh   ĐDKTYH 

60 ĐD 1305010055 Nguyễn Thị Nhung   ĐDKTYH 

61 HS1305020051 Nguyễn Thị Thương   ĐDKTYH 

62 Y1301010450 Phan Minh Tuấn   Khoa Y 

 

CAO HỌC 

1 240/ĐHYD-SĐH  Trần Hồng Xuân 23/03/85 Cao học 2012 RHM 

 


